
08 CÔNG BÁO/Số 02/Ngày 25-02-2014

UỶ BAN NHÂN DÂN 
TỈNH PHÚ THỌ 

——— 
Số: 02/2014/Qð-UBND                 

            CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
             ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 

                —————————— 
                         Phú Thọ, ngày 14  tháng 01  năm 2014 
 

  

QUYẾT ðỊNH 
Về việc ban hành Chương trình ban hành văn bản quy phạm pháp luật của  

UBND tỉnh và chuẩn bị dự thảo Nghị quyết của HðND tỉnh năm 2014. 

—————————— 
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ THỌ  

Căn cứ Luật Tổ chức HðND và UBND ngày 26/11/2003; 

Căn cứ Nghị ñịnh số 91/2006/Nð-CP ngày 06/9/2006 của Chính phủ quy ñịnh 
chi tiết thi hành một số ñiều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội 
ñồng nhân dân và Ủy ban nhân dân; 

Căn cứ Quyết ñịnh số 17/2011/Qð-UBND ngày 20/8/2011 của UBND tỉnh về 
việc ban hành Quy chế làm việc của UBND tỉnh nhiệm kỳ 2011-2016; 

 Xét ñề nghị của Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, 

QUYẾT ðỊNH: 
ðiều 1. Ban hành kèm theo Quyết ñịnh này Chương trình ban hành văn bản 

quy phạm pháp luật của UBND tỉnh và dự thảo Nghị quyết của HðND tỉnh năm 
2014. 

 ðiều 2. Căn cứ chương trình ban hành văn bản quy phạm pháp luật Ủy ban 
nhân dân tỉnh và dự thảo Nghị quyết của Hội ñồng nhân dân tỉnh năm 2014, các cơ 
quan ñược phân công chuẩn bị nội dung soạn thảo văn bản tổ chức hội thảo với các 
ngành chức năng, các cơ quan liên quan; chuyển Sở Tư pháp thẩm ñịnh và trình 
UBND tỉnh theo ñúng quy ñịnh.   

 ðiều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám ñốc các sở, ban, ngành, thủ 
trưởng các cơ quan liên quan, Chủ tịch UBND các huyện, thành, thị căn cứ quyết 
ñịnh thực hiện./. 

 
Nơi nhận:  
- Như ðiều 3;                      
- Bộ Tư pháp;  
- VP Chính phủ;     
- Website Chính Phủ;                                                                            
- TTTU, HðND, UBND tỉnh; 
- Các thành viên UBND tỉnh;   
- PVP (Ô.Xuyên); 
- NCTH;       
- Công báo (02b); 
- Lưu: VT, NC1(2b) (120b). 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
 KT.  CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 

 
 
 

 
 

Nguyễn ðình Cúc 
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ỦY BAN NHÂN DÂN  
TỈNH PHÚ THỌ 

 

                          CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
                          ðộc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

CHƯƠNG TRÌNH  
Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của UBND tỉnh  

và chuẩn bị dự thảo Nghị quyết của HðND tỉnh năm 2014 
 

(Ban hành kèm theo Quyết ñịnh số  02/2014/Qð-UBND ngày 14 / 01 /2014 của UBND tỉnh Phú Thọ) 

STT NỘI DUNG BÁO CÁO 
THỜI 
GIAN 

CƠ 
QUAN 

CHUẨN 
BỊ 

CƠ QUAN 
THÔNG QUA 

LÃNH ðẠO 
UBND TỈNH CHỈ 
ðẠO THỰC HIỆN 

CHI CHÚ 

1.  
Nghị quyết về cơ chế hỗ trợ thu hút ñầu tư xây 

dựng phát triển các KCN trên ñịa bàn tỉnh 
Tháng 02 

Ban QL 
các KCN 

tỉnh 

TT UBND tỉnh 
UBND, TTTU, BTVTU, 

HðND 

PCT Nguyễn ðình 
Cúc 

CV Nguyễn Mạnh 
Trường 

Trình kỳ 
họp thứ 8 

HðND tỉnh 

2.  
Nghị quyết về phí tham quan Khu Di tích lịch 

sử - văn hóa ðền Hùng 
Tháng 3 

Khu 
DTLS 
ðền 

Hùng 

TT UBND, UBND tỉnh, 
TTTU 

PCT Hà Kế San 
CV Nguyễn Duy 

Anh 

Trình kỳ 
họp thứ 8 

HðND tỉnh 

3.  
Nghị quyết về Quy hoạch thăm dò, khai thác và 

sử dụng khoáng sản tỉnh Phú Thọ ñến năm 
2020, ñịnh hướng ñến 2025. 

3 
Sở Công 
Thương 

TT UBND, UBND tỉnh, 
TTTU, BTVTU; HðND 

tỉnh 

NCcvcvvvvccccv
Kim 

PCT Hoàng Công 
ThủyV Nguyễn 

Khắc ðạt 
CVcvHồng 

Trình kỳ 
họp thứ 8 

HðND tỉnh 

4.  

Quyết ñịnh ban hành Quy chế phối hợp trong 
hoạt ñộng kiểm soát thủ tục hành chính và tiếp 
nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ 

chức về quy ñịnh hành chính trên ñịa bàn 

3 
Sở Tư 
pháp 

TTUBND; UBND 

PCT Nguyễn ðình 
Cúc 

CV Nguyễn Văn 
Thành 

 

5.  
Nghị quyết về sửa ñổi, bổ sung mức thu phí vệ 
sinh, phí qua phà, phí qua ñò, phí trông giữ xe 
ñạp, xe máy, ô tô quy ñịnh tại Nghị quyết số 

Tháng 4 
Sở Tài 
chính 

TTUBND, UBND tỉnh 
TTTU, HðND tỉnh 

PCT Nguyễn ðình 
Cúc 

CV Nguyễn Ngọc 

Trình kỳ 
họp thứ  8 

HðND tỉnh 
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STT NỘI DUNG BÁO CÁO 
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CƠ QUAN 
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LÃNH ðẠO 
UBND TỈNH CHỈ 
ðẠO THỰC HIỆN 

CHI CHÚ 

177/2009/ NQ-HðND ngày 20/4/2009 của 
HðND tỉnh 

Hồng 

6.  

Quyết ñịnh quy ñịnh mức thù lao hàng tháng 
ñối với ðội hoạt ñộng xã hội tình nguyện các 

xã, phường, thị trấn trọng ñiểm về tệ nạn xã hội 
trên ñịa bàn tỉnh 

4 
Sở Tài 
chính 

 

TTUBND tỉnh, TTTU, 
HðND tỉnh 

PCT Nguyễn ðình 
Cúc 

CV Nguyễn Ngọc 
Hồng 

 

Trình kỳ 
họp thứ  8 

HðND tỉnh 

7.  
Nghị quyết ñiều chỉnh quy hoạch tổng thể phát 

triển thủy lợi tỉnh Phú Thọ ñến năm 2020 
 

4 
Sở Nông 
nghiệp và 

PTNT 

TTUBND, 
UBND, TTTU, BTVTU, 

HðND tỉnh 

PCT Hoàng Công 
Thuỷ 

CV Khổng Danh 
ðạt 

Trình kỳ 
họp thứ 8 

HðND tỉnh 

8.  

Quyết ñịnh ban hành Quy ñịnh về khảo sát, 
ñánh giá, bồi dưỡng nâng cao năng lực ngoại 

ngữ và bố trí sử dụng giáo viên ngoại ngữ tỉnh 
Phú Thọ 

4 
Sở GD 
và ðT 

TTUBND, 
UBND tỉnh 

PCT Hà Kế San 
CV Trần Ngọc 

ðương 
 

9.  
Quyết ñịnh ban hành Quy chế hoạt ñộng của 

Cổng/Trang Thông tin ñiện tử của các cơ quan 
hành chính nhà nước tỉnh Phú Thọ 

4 
Sở 

TT&TT 
TT UBND 
UBND tỉnh 

PCT Hà Kế San 
CV Tạ Mai Hồng 

 

10.  
Nghị quyết ban hành quy ñịnh cụ thể một số nội 

dung về chính sách dân số - kế hoạch hóa gia ñình 
trên ñịa bàn tỉnh 

Tháng 5 Sở Y tế 
TT UBND tỉnh 

UBND, TTTU, BTVTU, 
HðND tỉnh 

PCT Hà Kế San 
CV Nguyễn Duy 

Anh 

Trình kỳ 
họp thứ 8 

HðND tỉnh 

11.  

Quyết ñịnh sửa ñổi, bổ sung Quyết ñịnh số 
2765/2006/Qð-UBND về việc phân cấp quản lý 

bộ máy cán bộ công chức, viên chức nhà nước tỉnh 
Phú Thọ 

Tháng 6 
Sở Nội 

vụ 
TTUBND tỉnh, UBND 

CT Chu Ngọc 
Anh 

CV Nguyễn Công 
Huân 

 

12.  

Quyết ñịnh ban hành Quy ñịnh cụ thể một số 
ñiểm về quản lý sử dụng ñất  

(thay thế Quyết ñịnh số 3997/2009/Qð-UBND 
của UBND tỉnh) 

Tháng 
7 

Sở Tài 
nguyên 
và Môi 
trường 

TTUBND, 
UBND tỉnh 

PCT Nguyễn ðình 
Cúc 

CV ðõ Quang 
Tạo 
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STT NỘI DUNG BÁO CÁO 
THỜI 
GIAN 

CƠ 
QUAN 

CHUẨN 
BỊ 

CƠ QUAN 
THÔNG QUA 

LÃNH ðẠO 
UBND TỈNH CHỈ 
ðẠO THỰC HIỆN 

CHI CHÚ 

13.  

Quyết ñịnh ban hành Quy ñịnh về ñơn giá bồi 
thường, hỗ trợ và tái ñịnh cư và trình tự thủ tục 
khi nhà nước thu hồi ñất (thay thế Quyết ñịnh 

số 1467/2011/Qð-UBND của UBND tỉnh) 

7 

Sở Tài 
nguyên 
và Môi 
trường 

TTUBND, 
UBND tỉnh 

PCT Nguyễn ðình 
Cúc 

CV ðõ Quang 
Tạo 

 

14.  

Quyết ñịnh về phê duyệt Quy hoạch thăm dò, 
khai thác và sử dụng khoáng sản làm VLXD 
thông thường ñến năm 2015, ñịnh hướng ñến 

năm 2025  

Tháng 8 
Sở Xây 
dựng 

TTUBND; 
UBND tỉnh 

PCT Hoàng Công 
Thủy 

CV Nguyễn Khắc 
ðạt 

 

15.  
Nghị quyết về Quy ñịnh chức danh, số lượng và 

mức phụ cấp ñối với những người hoạt ñộng 
không chuyên trách cấp xã và khu dân cư 

8 
Sở Nội 

vụ 
 

TT UBND, UBND,  
TTTU, HðND tỉnh. 

 

CT Chu Ngọc 
Anh 

CV Nguyễn Công 
Huân 

Trình kỳ 
họp thứ 9 

HðND tỉnh 

16.  
Nghị quyết về ñiều chỉnh ñịa giới hành chính 

một số phường trên ñịa bàn thành phố Việt Trì 
Tháng 9 

UBND 
thành 

phố Việt 
Trì 

TT.UBND tỉnh 
UBND tỉnh, TTTU, 
BTVTU,HðND tỉnh 

CT Chu Ngọc 
Anh 

CV Nguyễn Công 
Huân 

Trình kỳ 
họp thứ 9 

HðND tỉnh 

17.  
Nghị quyết về giá các loại ñất năm 2015 trên 

ñịa bàn tỉnh. 
9 

Sở Tài 
nguyên 
& Môi 
trường 

 

TT UBND, UBND tỉnh, 
TTTU, HðND tỉnh 

PCT Nguyễn ðình 
Cúc 

CV ðỗ Quang 
Tạo 

Trình kỳ 
họp thứ 9 
HðND 

18.  
Nghị quyết về ñiều chỉnh Quy hoạch phát triển 

Khu di tích lịch sử ðền Hùng, tỉnh Phú Thọ 
9 

Khu 
DTLS 
ðền 

Hùng 

TT UBND, 
UBND tỉnh; TTTU, 

BTVTU; HðND 

PCT Hà Kế San 
CV Nguyễn Duy 

Anh 

Trình kỳ 
họp thứ 9 

HðND tỉnh 

19.  
Nghị quyết về phê chuẩn quyết toán Ngân sách 

ñịa phương năm 2013. 
Tháng 10 

Sở Tài 
chính 

TT UBND, UBND tỉnh, 
TTTU, BTVTU, HðND 

tỉnh 

PCT Nguyễn ðình 
Cúc 

CV Nguyễn Ngọc 
Hồng 

Trình kỳ 
họp thứ 9 

HðND tỉnh 
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STT NỘI DUNG BÁO CÁO 
THỜI 
GIAN 

CƠ 
QUAN 

CHUẨN 
BỊ 

CƠ QUAN 
THÔNG QUA 

LÃNH ðẠO 
UBND TỈNH CHỈ 
ðẠO THỰC HIỆN 

CHI CHÚ 

20.  
Nghị quyết về mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp 

phát triển kinh tế - xã hội năm 2015 
10 

Sở Kế 
hoạch & 
ðầu tư 

TT UBND,UBND tỉnh, 
TTTU, BTVTU, BCH, 

HðND tỉnh 

PCT Nguyễn ðình 
Cúc 

CV Phạm Văn 
Quang 

Trình kỳ 
họp thứ 9 

HðND tỉnh 

21.  
Nghị quyết về dự toán thu NSNN trên ñịa bàn; 
dự toán thu chi ngân sách ñịa phương;  phương 

án phân bổ dự toán ngân sách năm 2015.  
10 

Sở Tài 
chính 

TT UBND, UBND tỉnh, 
TTTU, BTV, 
HðND tỉnh 

PCT Nguyễn ðình 
Cúc 

CV Nguyễn Ngọc 
Hồng 

Trình kỳ 
họp thứ 9 

HðND tỉnh 

22.  
Nghị quyết về phân bổ các nguồn vốn ñầu tư 
phát triển từ ngân sách nhà nước năm 2015 

10 
Sở KH & 

ðT 

TT UBND;UBND tỉnh; 
TTTU, BTV TU;HðND 

tỉnh 

PCT Nguyễn ðình 
Cúc 

CV Phạm  

Trình kỳ 
họp thứ 9 

HðND tỉnh 

23.  
Quyết ñịnh về phê duyệt Quy hoạch quảng cáo 
ngoài trời trên ñịa bàn tỉnh ñến năm 2020, ñịnh 

hướng ñến 2030. 
Tháng 11 

Sở VH-
TT&DL 

TT UBND tỉnh 
UBND tỉnh 

PCT Hà Kế San 
CV Nguyễn Duy 

Anh 
 

24.  
Quyết ñịnh về ñiều chỉnh quy hoạch phát triển 

kinh tế - xã hội tỉnh Phú Thọ ñến năm 2020 
11 

Sở 
KH&ðT 

TT UBND;UBND tỉnh 
TTTU, BTVTU; BCH 

PCT Nguyễn ðình 
Cúc 

CV Phạm Văn 
Quang 

 

 


